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TOP20 GIẢI THƯỞNG KHCN QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2025
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Đơn vị công tác

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	I. Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và Tự động hóa (04 cá nhân)

	1. 
	LÊ DUY DŨNG
	1991
	
	Tiến sĩ
	Giám đốc chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu, kiêm Phó Giám đốc chương trình Cử Nhân Khoa học Máy tính, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.

	2. 
	VŨ THÁI HỌC
	1995
	
	Tiến sĩ
	Giảng viên Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin, Chuyển đổi số, Trường Đại học Thủ Dầu Một

	3. 
	NGUYỄN PHẠM NHẤT THIÊN MINH
	1991
	
	Tiến sĩ
	Giáo sư trợ lý Nghiên cứu, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. 

	4. 
	THÁI MAI THÀNH
	1993
	
	Tiến sĩ
	Giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni

	II. Lĩnh vực Công nghệ Y Dược (04 cá nhân)

	5. 
	NGUYỄN VIỆT ANH
	1991
	
	Thạc sĩ
	Giảng viên Khoa Răng hàm mặt, Đại học Phenikaa

	6. 
	MAI NGỌC XUÂN ĐẠT
	1992
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	7. 
	LƯƠNG XUÂN HUY
	1991
	
	Tiến sĩ
	Giảng viên Khoa Dược, Đại học Phenikaa

	8. 
	LÊ QUỐC VIỆT
	1990
	
	Tiến sĩ
	Phó trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ môn Công nghệ dược phẩm – Quản lý Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

	III. Lĩnh vực Công nghệ sinh học  (02 cá nhân)

	9. 
	ĐẶNG THỊ LỆ HẰNG
	
	1993
	Tiến sĩ
	Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	10. 
	ĐÀO TẤN PHÁT
	1995
	
	Thạc sĩ
	Nghiên cứu sinh Đại học Soongsil, Hàn Quốc

	IV. Lĩnh vực Công nghệ môi trường  (05 cá nhân)

	11. 
	NGUYỄN HỮU TIỀN
	1990
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên chính Viện sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	12. 
	NGUYỄN HỮU ĐỨC TÔN
	1999
	
	Thạc sĩ
	Nghiên cứu viên Khoa Sư phạm Sinh học, Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ

	13. 
	TÔN NỮ QUỲNH TRANG
	
	1994
	Tiến sĩ
	Giảng viên Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	14. 
	PHẠM ANH TUẤN
	1991
	
	Tiến sĩ
	Giảng viên Viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển.

	15. 
	TRẦN NGỌC VĨNH
	1991
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên Đại học Michigan, Hoa Kỳ

	V. Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới (05 cá nhân)

	16. 
	NGUYỄN DUY KHANH
	1991
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên Viện khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Văn Lang

	17. 
	NGUYỄN BÁ MẠNH 
	1995
	
	Thạc sĩ
	Nghiên cứu viên Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	18. 
	PHAN KẾ SƠN
	1994
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên Trung tâm Vật liệu y sinh tiên tiến, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

	19. 
	NGUYỄN DUY TÂM
	1990
	
	Tiến sĩ
	Nghiên cứu viên Đại học Monash, Melbourne, Australia

	20. 
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	1990
	
	Tiến sĩ
	Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Hóa -Lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.



